
 
 

 BẢNG BÁO GIÁ THÁNG 8/2009 
QUOTATION 

August 19, 2009 
MODEL TÍNH NĂNG KỸ THUẬT (SPECIFICATIONS) GIÁ / USD 

HC26 

 
Khóa an toàn 

Safety-lock for children 

Vụn thành mảnh 3x15mm 
Công suất hủy (70g A4): 6 
Tốc độ hủy 3.5m/phút 
Miệng cắt rộng: 220mm 
Thùng giấy 15L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Kích thước 364x246x413mm 
Bảo hành máy 01 năm 
Bản hành dao cắt 03 năm 

Cut type: cross cut to 3x15mm 
Sheet capacity(70g A4): 6 
Motor speed 3.5m/min 90 watt 
Width of entry: 220 mm 
Basket capacity: 15 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
Dimension 364x246x413mm 
Warranty 1 year for machine 
Warranty 3 years for knife 

$ 110 

 

HC38 
 

 

Vụn thành mảnh 3x10mm 
Công suất hủy (70g A4): 7-8 
Tốc độ hủy 3.5m/phút 
Miệng cắt rộng: 220mm 
Thùng giấy 17L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Có bánh xe di chuyển dễ dàng 
Kích thước 360x270x510mm 
Bảo hành máy 01 năm 
Bản hành dao cắt 03 năm 

Cut type: cross cut to 3x10mm 
Sheet capacity(70g A4): 7-8 
Motor speed 3.5m/min 130 watt 
Width of entry: 220 mm 
Basket capacity: 17 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
Four wheel moving stand 
Dimension 360x270x510mm 
Warranty 1 year for machine 
Warranty 3 years for knife 

$ 155 

 

HS38 
 

 

Vụn thành sợi 3.8mm 
Công suất hủy (70g A4): 14-15 
Tốc độ hủy 3.5m/phút 
Miệng cắt rộng: 220mm 
Thùng giấy 17L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Có bánh xe di chuyển dễ dàng 
Kích thước 360x270x510mm 
Bảo hành máy 01 năm 
Bản hành dao cắt 03 năm 

Cut type: strip cut to 3.8mm 
Sheet capacity(70g A4): 14-15 
Motor speed 3.5m/min 130 watt 
Width of entry: 220 mm 
Basket capacity: 17 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
Four wheel moving stand 
Dimension 360x270x510mm 
Warranty 1 year for machine 
Warranty 3 years for knife 

$ 205 

 

HC49 

 
Hệ thống chống ồn 

Latest anti noise system 

Vụn thành mảnh 2x14mm 
Công suất hủy (70g A4): 8-9 
Tốc độ hủy 3.5m/phút 
Miệng cắt rộng: 220mm 
Thùng giấy 28L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Chức năng báo giấy đầy 
Có bánh xe di chuyển dễ dàng 
Kích thước 385x285x580mm 
Bảo hành máy 01 năm 
Bản hành dao cắt 05 năm 

Cut type: cross cut to 2x14mm 
Sheet capacity(70g A4): 8-9 
Motor speed 3.5m/min 190 watt 
Width of entry: 220 mm 
Basket capacity: 28 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
Full basket warning 
Four wheel moving stand 
Dimension 385x285x580mm 
Warranty 1 year for machine 
Warranty 5 years for knife 

$ 205 

 



 
 

PC-410CD 

 
Hệ thống chống ồn 

Latest anti noise system 

Vụn thành mảnh 2.5x15mm 
Công suất hủy (70g A4): 9-11 
Tốc độ hủy 3.5m/phút 
Miệng cắt rộng: 220mm 
Thùng giấy 28L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Hủy CD/thẻ từ/kim bấm 
Có bánh xe di chuyển dễ dàng 
Kích thước 334x308x635mm 
Bảo hành máy 02 năm 
Bản hành dao cắt 07 năm 

Cut type: cross cut to 2.5x15mm 
Sheet capacity(70g A4): 9-11 
Motor speed 3.5m/min 195 watt 
Width of entry: 220 mm 
Basket capacity: 28 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
CD/credit card/stapler safe 
Four wheel moving stand 
Dimension 334x308x635mm 
Warranty 2 year for machine 
Warranty 7 years for knife 

$ 310 

 

PC-415CD 

 
Hệ thống chống ồn 

Latest anti noise system 

Vụn thành mảnh 2x10mm 
Công suất hủy (70g A4): 13-15 
Tốc độ hủy 3.8m/phút 
Miệng cắt rộng: 220mm 
Thùng giấy 30L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Hủy CD/thẻ từ/kim bấm 
Có bánh xe di chuyển dễ dàng 
Kích thước 400x310x650mm 
Bảo hành máy 02 năm 
Bản hành dao cắt 07 năm 

Cut type: cross cut to 2x10mm 
Sheet capacity(70g A4): 13-15 
Motor speed 3.8m/min 230 watt 
Width of entry: 220 mm 
Basket capacity: 30 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
CD/credit card/stapler safe 
Four wheel moving stand 
Dimension 400x310x650mm 
Warranty 2 year for machine 
Warranty 7 years for knife 

$ 345 

 

PC-417CD 

 
 

Hệ thống chống ồn 
Latest anti noise system 

Vụn thành mảnh 2x10mm 
Công suất hủy (70g A4): 14-16 
Tốc độ hủy 6.0m/phút 
Miệng cắt rộng: 220mm 
Thùng giấy 42L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Chức năng báo giấy đầy 
Hủy CD/thẻ từ/kim bấm 
Có bánh xe di chuyển dễ dàng 
Kích thước 450x390x702mm 
Bảo hành máy 02 năm 
Bản hành dao cắt 07 năm 

Cut type: cross cut to 2x10mm 
Sheet capacity(70g A4): 14-16 
Motor speed 6.0m/min 290 watt 
Width of entry: 220 mm 
Basket capacity: 42 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
Full basket warning 
CD/credit card/stapler safe 
Four wheel moving stand 
Dimension 450x390x702mm 
Warranty 2 year for machine 
Warranty 7 years for knife 

$ 410 

 

 

Đặt Hàng 

PC-PRO CD 

 
Hệ thống chống ồn 

Latest anti noise system 

Vụn thành mảnh 3.8x48mm 
Công suất hủy (70g A4): 32-35 
Tốc độ hủy 8.0m/phút 
Miệng cắt rộng: 405mm 
Thùng giấy 136L 
Tự khởi động 
Ngưng khi kẹt giấy 
Chức năng trả giấy ngược 
Chức năng báo giấy đầy 
Hủy CD/thẻ từ/kim bấm 
Có bánh xe di chuyển dễ dàng 
Kích thước 575x500x1055mm 
Bảo hành máy 02 năm 
Bản hành dao cắt 20 năm 

Cut type: cross cut to 3.8x48mm 
Sheet capacity(70g A4): 32-35 
Motor speed 8.0m/min 1125 watt 
Width of entry: 405 mm 
Basket capacity: 136 L 
Auto start/stop 
Auto stop on jamming 
Reverse function 
Full basket warning 
CD/credit card/stapler safe 
Four wheel moving stand 
Dimension 575x500x1055mm 
Warranty 2 year for machine 
Warranty 20 years for knife 

$ 2420 

 



 
 

 Bảng giá này có giá trị trong vòng 01 tháng 
Validity within 01 month 

 Thanh toán: TM hoặc CK theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ACB tại thời điểm xuất hóa đơn 
Payment iterm: cash or transfer, the exchange rate used shall be that quoted by ACB on the date 
of paying out VAT invoice 

 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% 
This price is not included 10% VAT 

 Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp Phòng Kinh doanh – 
 Please contact to Sales Department – Dealer Group 

Tel: 0618 822 094 
Hoặc truy cập vào website: www.viettl.com 

Trân trọng 
PHÒNG KINH DOANH 

 
 
 
 

Nguyễn Như Quỳnh 
HP : 0937 503 175 

 

http://www.viettl.com/

